
II 
Chát lượng hàng hóa và khả năng cung cấp các dịch vụ liên quan (Cam kết 
của nhà thầu) 

1 
Chất lượng của hàng 

hóa 

E-HSDT có cam kết: 

+ Tất cả các hàng hóa và dịch vụ liên 
quan có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp; 

+ Hàng hóa cung cấp mới 100%, Hàng 
hóa là thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, 
chế phẩm có  hạn sử dụng tối thiểu ¾ hạn 
sử dụng; 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

2 
Khả năng thu hồi hàng 
hóa không đảm bảo 
chất lượng 

E-HSDT có cam kết: 
 - Thu hồi hàng hoá trong trường hợp 
hàng hoá đã giao nhưng không đảm bảo 
chất lượng, hoặc không sử dụng được với 
trang thiết bị hiện có của đơn vị thụ 
hưởng, hoặc có thông báo thu hồi của cơ 
quan có thẩm quyền mà nguyên nhân 
không do lỗi của bên mời thầu; thời gian 
thực hiện không quá 24 giờ kể từ khi nhận 
được yêu cầu của Bên mời thầu 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

3 
Khả năng khắc phục các 
hư hỏng, sai sót 

E-HSDT có cam kết: 
- Thời gian khắc phục các hư hỏng, sai 
sót trong vòng 48h kể từ khi nhận được 
yêu cầu của đơn vị thụ hưởng 
- Kiểm nghiệm phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật nếu trong quá trình sử dụng gây 
ảnh hưởng đến cây trồng, môi trường 
xung quanh 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

III Năng lực thực hiện gói thầu 

1 Các tài liệu chứng minh E-HSDT có: Đạt 



năng lực thực hiện gói 
thầu 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 
phân bón còn hiệu lực  

E-HSDT không có tài liệu trên hoặc có 
nhưng không đáp ứng 

Không đạt 

2 
Tài liệu chứng minh tính 
đáp ứng của hàng hóa là 
phân bón 

E-HSDT có quyết định công nhận phân 
bón lưu hành tại Việt Nam hoặc chúng 
nhận hợp quy của hàng hóa là phân bón 
Phân bón được sản xuất tại cơ sở đạt 
chứng nhận ISO 9001 còn hiệu lực 

Đạt 

- E-HSDT không có tài liệu chứng minh 
nội dung trên 

Không đạt 

4 
Tài liệu chứng minh 
chủng loại, nguồn gốc 
con giống 

- Con giống phải được công bố tiêu 
chuẩn cơ sở hoặc tương đương. 
- Có báo cáo đánh giá con giống đạt tiêu 
chuẩn làm giống ( theo công bố tiêu 
chuẩn kỹ thuật của nhà thầu) cho từng 
con giống. 

Các tài liệu trên phải còn hiệu lực đến 
thời điểm đóng thầu. 

Đạt 

- E-HSDT không có tài liệu chứng minh 
nội dung trên hoặc hàng hóa không có 
nguồn gốc đáp ứng yêu cầu 

Không đạt 

5 
Tài liệu chứng minh 
chất lượng đối với con 
giống 

- Nhà thầu phải cam kết cung cấp giấy 
chứng nhận con giống đã được tiêm 
phòng các bệnh như: Lở mồm long móng, 
Tụ huyết trùng. 
- Cam kết cung cấp bộ hồ sơ kiểm dịch 
chuyển vùng nếu là con giống đưa từ 
ngoài tỉnh vào, khi giao nhận con giống 

Đạt 

Nhà thầu không đáp ứng yên cầu trên Không đạt 

IV Thông tin, đặc tính kỹ thuật của hàng hóa 

1 
a. Đặc tính, thông số kỹ 
thuật của hàng hóa 

- Bảng so sánh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 
(hoặc bảng chào kỹ thuật… hoặc tương 
đương) thể hiện cụ thể các thông số kỹ 

Đạt 



thuật và các thông tin của hàng hóa chào 
thầu so với yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2, 
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật  (Nhà 
thầu có thể chào hàng hóa có các thông 
số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn) 

Hàng hóa chào thầu có đặc tính, thông số 
kỹ thuật không đáp ứng hoặc có các thông 
tin sai lệch, không chính xác theo yêu cầu 
tại Mục 2, Chương V. Yêu cầu về kỹ 
thuật của E-HSMT. 

Không đạt 

b.Tài liệu chứng minh 
sự phù hợp của hàng hóa 
(nhà thầu phải cung cấp 
các tài liệu để chứng 
minh hàng hóa mà nhà 
thầu cung cấp đáp ứng 
các yêu cầu về kỹ thuật 
quy định tại Chương V) 

- E-HSDT có tài liệu chứng minh sự phù 
hợp của hàng hóa có thể là: hồ sơ, giấy tờ, 
bản vẽ, catalogue, tài liệu kỹ thuật chứng 
nhận về đặc tính, thông số kỹ thuật tiêu 
chuẩn chất lượng… chứng minh hàng hóa 
đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2, 
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên. Không đạt 

V 
 Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, bàn giao phân bón và con 
giống 

1 

Tính hợp lý và hiệu quả 
kinh tế của các giải 
pháp kỹ thuật, biện 
pháp tổ chức cung cấp, 
bàn giao phân bón và 
con giống 

- Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ 
chức cung cấp, bàn giao phân bón và con 
giống hợp lý, khả thi, phù hợp với yêu 
cầu của E-HSMT.  
- Có biện pháp tổ chức cung cấp hàng 
hóa, bàn giao đến các hộ gia đình hưởng 
lợi từ dự án. 
- Biện pháp vận chuyển, đảm bảo chất 
lượng: 
+ Biện pháp đảm bảo chất lượng phân 
bón và con giống trong quá trình vận 
chuyển. 
+ Phương án tập kết phân bón và con 
giống tại đơn vị trực tiệp sử dụng tài sản. 
- Cách thức và quy trình giao nhận phân 
bón và con giống 

Đạt 



- Có thuyết minh cụ thể, chi tiết phối hợp 
giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư trong quá 
trình nghiệm thu, bàn giao phân bón và 
con giống và trong toàn bộ thời gian triển 
khai dự án 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu 
trên 

Không đạt 

VI Tiến độ cung cấp 

1 
Tiến độ cung cấp phân 
bón và con giống 

- Có bảng tiến độ cung cấp phân bón và 
con giống hợp lý, khả thi và phù hợp với 
đề xuất kỹ thuật và đáp ứng với yêu cầu 
của E-HSMT. 
 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu 
trên 

Không đạt 

VII Khả năng thích ứng về địa lý, môi trường 

1 
Khả năng thích ứng về 
địa lý, khí hậu 

Nhà thầu cam kết toàn bộ hàng hóa cung 
cấp đảm bảo chất lượng, số lượng, trọng 
lượng.  
Con giống được nuôi tại nơi phù hợp với 
khí hậu, hoàn toàn thích ứng với môi 
trường, địa lý, khí hậu của tỉnh Sơn La. 
Nhà thầu phải có thuyết minh được khả 
năng năng thích ứng về địa lý, khí hậu, để 
thực hiện cam kết. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

VIII Bảo hành 

1 Thời gian bảo hành 

Nhà thầu cam kết thực hiện các nghĩa vụ 
bảo hành như sau: 
- Nhà thầu cam kết đổi trả 1-1 trong 
trường hợp phân bón cung cấp không 
đảm bảo chất lượng. 
- Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách 
nhiệm liên quan đến chất lượng Dê giống 

Đạt 



cung cấp, Dê giống phát triển tốt, đảm 
bảo Dê giống có tỷ lệ sống 100% và 
không mắc 02 bệnh đã tiêm phòng (lở 
mồm long móng và tụ huyết trùng) trong 
thời gian bảo hành tối thiểu 21 ngày kể từ 
ngày nghiệm thu, bàn giao và nhà thầu 
chịu mọi chi phí liên quan trong thời gian 
bảo hành. 
- Nhà thầu phải có thuyết minh quy trình 
bảo hành.  
- Nhà thầu phải trình bày giải pháp xử lý 
trong trường hợp Dê bị bệnh trong thời 
gian bảo hành. 
- Nhà thầu phải cam kết có mặt trong thời 
gian không quá 08 giờ kể từ khi nhận 
được thông báo của chủ đầu tư hoặc các 
hộ gia đình hưởng lợi từ dự án để thực 
hiện bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật phòng 
bệnh khi xẩy ra dịch (nếu có) 
- Thời gian thay thế Dê giống trong ≤ 03 
ngày kể từ khi có yêu cầu. 

2 
 Không có cam kết hoặc cam kết không 

đáp ứng các yêu cầu trên.  
Không đạt 

IX Yêu cầu khác 

1 
Hướng dẫn quy trình 
chăm sóc 

Nhà thầu phải có biện pháp và kế hoạch 
cử cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên 
môn để tư vấn kỹ thuật, hướng dẫn làm 
chuồng trại, theo dõi quá trình thích nghi, 
sinh trưởng và phát triển và trực tiếp xử 
lý các vấn đề phát sinh của con dê sau khi 
giao cho hộ dân tham gia dự án trong toàn 
bộ thời gian triển khai dự án 
- Cử bán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên 
môn hướng dẫn bà con cách bón phân, xử 
dụng tỷ lệ phân bón phù hợp dành cho cây 
trồng đạt hiệu quả cao 

Đạt 



Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

2 
Phối hợp với chủ đầu tư 
xác minh nguồn gốc, 
chất lượng con giống 

- Có cam kết sẵn sàng phối hợp với chủ 
đầu tư trong việc xác minh nguồn gốc, 
trang trại chăn nuôi, chất lượng con giống 
khi chủ đầu tư yêu cầu 
- Có cam kết và cùng với chủ đầu tư mời 
các hộ dân tham gia dự án đến cơ sở cung 
ứng con giống của nhà thầu để kiểm tra 
con giống cung cấp 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

3 Dịch vụ sau bán hàng 

Nhà thầu cam kết hết thời gian bảo hành 
và trong thời gian thực hiện dự án của chủ 
đầu tư, cứ 01 (một) tháng nhà thầu luôn 
cử cán bộ kỹ thuật đến kiểm tra và theo 
dõi quá trình thích nghi, sinh trưởng, phát 
triển của con giống. Cùng chủ đầu tư, hộ 
dân xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

X Các yêu năng lực của nhà thầu 

1 

Kết quả thực hiện hợp 
đồng của nhà thầu đối 
với gói thầu cung cấp 
hàng hóa, EPC, EP, PC, 
chìa khóa trao tay theo 
quy định tại Điều 19 và 
Điều 20 của Nghị định 
số 214/2025/NĐ-CP, 
chất lượng hàng hóa 
tương tự được công khai 
theo quy định tại Điều 
20 của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP 

Nhà thầu không bị đánh giá về uy tín 
trong việc tham dự thầu khi thực hiện các 
hành vi theo quy định tại Điều 20 của 
Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hoặc bị 
đánh giá về uy tín nhưng thực hiện biện 
pháp bảo đảm dự thầu theo quy định tại 
mục E-CDNT 18.2 

Đạt 

Nhà thầu bị đánh giá về uy tín trong việc 
tham dự thầu khi thực hiện các hành vi 
theo quy định tại Điều 20 của Nghị định 
số 214/2025/NĐ-CP  

Không đạt 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí 
được đánh giá là đạt.  



 


